	TRƯỜNG CĐ CN&XD
KHOA:..........................................
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
	



PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN HỌC SINH SINH VIÊN
Học kỳ ........ Năm học 20...... - 20......
(Sử dụng để từng HSSV tự đánh giá kết quả rèn luyện)
Họ tên HSSV:..........................................................................................................
Lớp:.............................................................Khoá....................................................
	Mục
	Nội dung và tiêu chí đánh giá
	Thang điểm 
tối đa
	Điểm đạt được

	1.
	Ý thức, thái độ và kết quả học tập
	30
	

	a)
	Ý thức và thái độ trong học tập:
Được thi lần 1 đạt 100% số môn học của học kỳ: 10 đ; 
Được thi lần 1 đạt 75% đến < 100% số môn học của học kỳ: 7 đ; 
Được thi lần 1 đạt 50% đến < 75% số môn học của học kỳ: 5 đ; 
Được thi lần 1 đạt dưới 50% số môn học của học kỳ: 0 đ
	10
	

	b)
	Ý thức và thái độ tham gia các hoạt động học tập, hoạt động ngoại khóa, hoạt động nghiên cứu khoa học (tham gia đầy đủ các hoạt động ngoại khoá, các buổi trong Tuần sinh hoạt công dân - HSSV và các hoạt động do Nhà trường triệu tập, tham gia hoặc chủ trì các đề tài nghiên cứu khoa học): 
Nhiệt tình tham gia: 5đ, Tham gia: 2đ, Không tham gia: 0đ
	5
	

	c)
	Ý thức và thái độ tham gia các kỳ thi, cuộc thi (tham dự đầy đủ các buổi thi và không vi phạm quy chế thi, kiểm tra): 
Mỗi một lần vi phạm quy chế thi trừ 5đ, trừ tối đa 5đ
	5
	

	d)
	Tinh thần vượt khó, phấn đấu vươn lên trong học tập (HSSV xếp loại học lực Giỏi liên tiếp các học kỳ hoặc học kỳ sau xếp loại học lực cao hơn kỳ trước, HSSV năm nhất có học lực kỳ 1 đạt từ Khá trở lên)
	5
	

	đ)
	Kết quả học tập: 
Xuất sắc: 5đ, Giỏi: 4đ, Khá: 3đ, Trung bình khá: 2đ, 
Trung bình: 1đ, Yếu, kém: 0đ.
	5
	

	2.
	Ý thức chấp hành pháp luật và nội quy, quy chế của nhà trường
	25
	

	a)
	Ý thức chấp hành các quy định hiện hành của nhà nước: 
Mỗi một lần vi phạm trừ 5đ, trừ tối đa 15đ
	15
	

	b)
	Ý thức chấp hành nội quy, quy chế và các quy định khác của trường: 
Mỗi một lần vi phạm trừ 2đ, trừ tối đa 10đ
	10
	

	3.
	Ý thức tham gia các hoạt động chính trị - xã hội, văn hóa, văn nghệ, thể thao, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội do Nhà trường tổ chức hoặc phát động
	25
	

	a)
	Ý thức và hiệu quả tham gia các hoạt động rèn luyện về chính trị, xã hội, văn hóa, văn nghệ, thể thao: 
Nhiệt tình tham gia: 10đ, Tham gia: 7đ, 
Hưởng ứng, cổ vũ: 5đ, Không tham gia: 0đ
	10
	

	b)
	Ý thức tham gia các hoạt động công ích, tình nguyện, công tác xã hội: 
Nhiệt tình tham gia: 10đ, Tham gia: 7đ, 
Hưởng ứng, cổ vũ: 5đ, Không tham gia: 0đ
	10
	

	c)
	Tham gia tuyên truyền, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội: 
Nhiệt tình tham gia: 5đ, Tham gia: 4đ, Không tham gia: 0đ
	5
	

	4.
	Ý thức và kết quả tham gia công tác cán bộ lớp, công tác đoàn thể, các tổ chức khác của Nhà trường hoặc có thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện được cơ quan có thẩm quyền khen thưởng
	20
	

	a)
	Ý thức, tinh thần, thái độ, uy tín, kỹ năng tổ chức và hiệu quả công việc của HSSV được phân công nhiệm vụ quản lý lớp, các tổ chức Đảng, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên và các tổ chức khác của HSSV trong Nhà trường: 
Nhiệt tình tham gia: 8đ, Tham gia: 4đ, Không tham gia: 0đ
	8
	

	b)
	Hỗ trợ và tham gia tích cực vào các hoạt động chung của lớp, khoa và Nhà trường: 
Nhiệt tình tham gia: 7đ, Tham gia: 3đ, Không tham gia: 0đ
	7
	

	c)
	Có thành tích trong nghiên cứu khoa học, tham gia các cuộc thi, sáng kiến cải tiến kỹ thuật được Nhà trường hoặc các cơ quan có thẩm quyền khen thưởng (bằng khen, giấy khen...): 
Tham gia và có giấy khen, bằng khen: 5đ, 
Tham gia nhưng không đạt giấy khen: 4đ, 
Không tham gia: 0đ
	5
	

	
	Tổng số điểm đạt được
	
	



Xếp loại đánh giá kết quả rèn luyện HSSV: ………………………
(90-100đ: Xuất sắc; 80 -<90: Tốt; 70 -<80: Khá; 50 -<70: Trung bình; <50: Yếu)

	Quảng Ninh, ngày….. tháng…… năm…….
GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM
(Ký và ghi rõ họ và tên)

	Ngày….. tháng…… năm…….
HỌC SINH, SINH VIÊN
(Ký và ghi rõ họ và tên)

	TRƯỜNG CĐ CỘNG ĐỒNG HÀ NỘI
KHOA:............................................
	Hà Nội, ngày….. tháng…… năm…….
HSSV ký tên




  (Phụ lục 02)
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	TRƯỜNG CĐ CN &XD
KHOA ……………………………..
--------------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------



BIÊN BẢN SINH HOẠT LỚP ………………………………………
Vào hồi          giờ        ngày        tháng      năm 20
Tại: 	
Trường Cao đẳn Công nghiệp và xây dựng
Thành phần gồm:
1.	……………………………………………….: Chức vụ: GVCN, Chủ trì cuộc họp
2.	……….…	:  Chức vụ: ……………………………Thư ký cuộc họp	
3.		
Sĩ số:                       có mặt:                                vắng mặt:
Nội dung: Đánh giá kết quả rèn luyện học kỳ…………….    năm học……….	
Kết quả sau khi đã biểu quyết với đa số (quá 1/2) ý kiến nhất trí, cụ thể như sau:
	TT
	Họ và tên
	Điểm
TB học kỳ
	ĐIỂM RÈN LUYỆN THEO CÁC TIÊU CHÍ
	Tổng
cộng
điểm
	Xếp loại

	
	
	
	Tiêu chí 1
(030)
	Tiêu chí 2
(025)
	Tiêu chí 3
(025)
	Tiêu chí 4
(020)
	
	

	
	
	
	a
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	c
	đ
	d
	Cộng
	a
	b
	Cộng
	a
	b
	c
	Cộng
	a
	b
	c
	Cộng
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Biên bản đã được thông qua vào hồi………giờ cùng ngày./.
	
               CHỦ TRÌ (GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM)
     (ký và ghi rõ họ và tên)
	                                                                                   
                          GHI BIÊN BẢN
                         (ký và ghi rõ họ và tên)


	
	




	TRƯỜNG CĐ CN & XD
             
KHOA:…………………………………….
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ninh, ngày …. tháng … năm 20




TỔNG HỢP
KẾT QUẢ RÈN LUYỆN HỌC SINH, SINH VIÊN
Lớp:               Khóa:
    Học kỳ : ………  Năm học : 20…-20……

	TT
	Họ và tên
	Điểm
TB học kỳ
	Điểm rèn luyện
	Tổng
cộng
điểm
	Xếp loại

	
	
	
	Tiêu chí 1
030
	Tiêu chí 2
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	Tiêu chí 3
025
	Tiêu chí 4
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	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	


	 
        TRƯỞNG KHOA                                           GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM    
   (ký và ghi rõ họ và tên)                                             (ký và ghi rõ họ và tên)                             








	[bookmark: _GoBack]BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG  CÔNG NGHIỆP VÀ XÁY DỰNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

             Quảng Ninh, ngày     tháng     năm ………..



BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ RÈN LUYỆN HỌC SINH SINH VIÊN
Học kỳ ........ Năm học 20...... - 20......

	STT
	LỚP – KHÓA - KHOA
	Điểm đánh giá do Khoa đề xuất 
	Điểm kết luận của Hội đồng

	
	
	XS 
	Tốt 
	Khá 
	TB 
	Yếu
	XS 
	Tốt 
	Khá 
	TB 
	Yếu

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	                          Quảng Ninh, ngày….. tháng…… năm…….
Hiệu trưởng phê duyệt
	 Ngày….. tháng…… năm…….
Chủ tịch Hội đồng                                      Thường trực Hội đồng


                                                                                                                           (ký và ghi rõ họ và tên)                                    (ký và ghi rõ họ và tên)



Ghi chú: 
Các trường hợp Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện HSSV không thống nhất kết quả đánh giá của Khoa đề xuất thì lập thành bản riêng ghi rõ tên HSSV, điểm đánh giá của Hội đồng và nguyên nhân để trình Hiệu trưởng phê duyệt.

